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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: TÍNH CHẤT VẬT LIỆU TRONG CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC (Properties of Materials in Chemical Technology)
Mã số học phần: 7060344
Số tín chỉ học phần: 02
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 24 tiết; 	Bài tập: 6 tiết;			Thực hành: 0 tiết; 
       Thực tập: 0 tiết; 		Hoạt động nhóm: 15 tiết; 	Tự học: 45 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Tống Thị Thanh Hương	0603-06
2. TS. Vũ Văn Toàn	0603-13
2.2. Bộ môn: Lọc – Hoá dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1.  Môn học tiên quyết: 
3.2.  Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
Khi tham gia học phần môn học này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về đặc điểm và tính chất vật liệu, các quá trình biến đổi trạng thái trong vật liệu. Dựa trên các nguyên tắc và phương pháp lựa chọn vật liệu với mối tương quan giữa các đặc tính, tính chất cơ bản của vật liệu theo các thông số yêu cầu, người học có thể lựa chọn và tìm kiếm các loại vật liệu phù hợp cho từng mục đích khác nhau trong công nghệ hoá học.
Do vậy, những kiến thức cụ thể sinh viên cần nắm bắt là:
4.1.1. Khái niệm, tính chất cơ bản, đặc trưng cấu trúc của vật liệu
4.1.2. Đặc tính, ứng dụng của các loại vật liệu cơ bản trong công nghệ hoá học 
4.1.3. Phương pháp lựa chọn vật liệu theo mục đích sử dụng
4.2. Kỹ năng 
Thông qua môn học, sinh viên có thể tích luỹ và phát triển các kỹ năng:
4.2.1. Kỹ năng làm việc nhóm, đạt hiệu quả trong giải quyết vấn đề.
4.2.2. Kỹ năng tự tư duy, phân tích đánh giá các vấn đề
4.2.3. Kỹ năng chủ động, tìm kiếm và giải quyết vấn đề.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giới thiệu đặc tính, cấu tạo nguyên tử và các liên kết trong phân tử, cấu  trúc tinh thể và trạng thái kết tinh; tính chất cơ học và tính chất nhiệt của vật liệu; Bên cạnh đó, môn học còn giới thiệu một số loại vật liệu phổ biến trong công nghệ hoá học như vật liệu cấu trúc rây phân tử, polymer, composit cùng với những đặc điểm và tính chất đặc trưng của các loại vật liệu đó. Để thuận tiện cho việc lựa chọn vật liệu phù hợp với mục đích sử dụng, trong phân nội dung, môn học đưa ra nguyên tắc và phương pháp cơ sở lựa chọn vật liệu. Mối quan hệ giữa vật liệu và môi trường cũng là một phần được đề cập trong nội dung môn học.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	CHƯƠNG 1
	GIỚI THIỆU VẬT LIỆU TRONG CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC
	2
	4.1.1; 4.2.2

	1.1
	Giới thiệu vật liệu và khoa học vật liệu  
	
	

	1.2 
	Hệ vật liệu trong công nghệ hoá học  
	
	

	1.3
	Vật liệu và môi trường
	
	

	CHƯƠNG 2
	CẤU TRÚC TINH THỂ VÀ TRẠNG THÁI KẾT TINH
	3
	4.1.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.1
	Cấu tạo nguyên tử đặc điểm liên kết trong vật liệu
	
	

	2.2
	Trạng thái tinh thể
	
	

	2.3
	Đăc điểm cấu trúc tinh thể
	
	

	2.4
	Trạng thái thiếu hụt mạng lưới trong tinh thể
	
	

	2.5
	Phương pháp phân tích cấu trúc tinh thể
	
	

	CHƯƠNG 3
	TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU
	5
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	3.1
	Tính chất cơ học của vật liệu
	
	

	3.2
	Tính chất nhiệt của vật liệu
	
	

	3.3
	Mối quan hệ giữa các tính chất của vật liệu 
	
	

	CHƯƠNG 4
	VẬT LIỆU POLYME
	3
	4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	4.1
	Polyme và phân loại polymer
	
	

	4.2
	Đặc điểm cấu trúc của polymer
	
	

	4.3
	Tính chất của polymer
	
	

	4.4
	Tổng hợp polymer
	
	

	CHƯƠNG 5
	VẬT LIỆU COMPOSIT
	3
	4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	5.1
	Composit và đặc điểm cấu trúc composit
	
	

	5.2
	Tính chất compossit
	
	

	5.3
	Chế tạo composit
	
	

	CHƯƠNG 6
	VẬT LIỆU CẤU TRÚC RÂY PHÂN TỬ
	6
	4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	6.1
	Giới thiệu vật liệu cấu trúc rây phân tử
	
	

	6.2
	Tính chất vật liệu cấu trúc rây phân tử
	
	

	6.3
	Phân tích, đánh giá cấu trúc vật liệu cấu trúc rây phân tử
	
	

	6.4
	Đặc tính ứng dụng vật liệu cấu trúc rây phân tử
	
	

	6.4.1
	Đặc tính hấp phụ
	
	

	6.4.2
	Đặc tính xúc tác
	
	

	6.5
	Phương pháp chế tạo vật liệu cấu trúc rây phân tử
	
	

	CHƯƠNG 7
	LỰA CHỌN VẬT LIỆU TRONG CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC
	8
	4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	7.1
	Nguyên tắc lựa chọn vật liệu
	
	

	7.2
	Lựa chọn dựa trên tính chất của vật liệu
	
	

	7.3
	Lựa chọn dựa trên cấu trúc, hình dạng vật liệu
	
	

	7.4
	Lựa chọn vật liệu trong trường hợp cụ thể
	
	

	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành: không


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Hướng dẫn sinh viên thảo luận và làm bài tập nhóm 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
· Giáo trình: Tống Thị Thanh Hương và nnk; Bài giảng: Tính chất vật liệu trong công nghệ hoá học.
· Tài liệu khác:
[1]. Lê Công Dưỡng, Vật liệu học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuât, 2000.
[2]. Nguyễn Đình Phổ; Hoá học chất rắn và ứng dụng; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 2015.
[3]. Đỗ Quang Minh; Hoá học chất rắn; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 2009.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	CHƯƠNG 1: 
GIỚI THIỆU VẬT LIỆU TRONG CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC
	2
	0
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 1)
Tài liệu [1], [3]: Nội dung các đề mục của chương 1 và 2.
 - Ôn tập nội dung 
+ Đặc trưng liên kết và các đặc trưng cấu trúc. 
- Tra cứu nội dung:
+ Các vật liệu được sử dụng trong công nghiệp hoá học và chế biến các sản phẩm dầu khí;
+ Ảnh hưởng, quan hệ giữa vật liệu và môi trường.

	
	1.1. Giới thiệu vật liệu và khoa học vật liệu  
	
	
	
	

	
	1.2. Hệ vật liệu trong công nghệ hoá học
	
	
	
	

	
	1.3. Vật liệu và môi trường
	
	
	
	

	1
	CHƯƠNG 2: 
CẤU TRÚC TINH THỂ VÀ TRẠNG THÁI KẾT TINH
	2
	1
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 2)
Tài liệu [1]: Nội dung các đề mục của chương 2.
 - Ôn tập nội dung 
+ Đặc trưng liên kết trong nguyên tử.
+ Mối liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử
- Tra cứu nội dung:

+ Đặc trưng cấu trúc của vật liệu rắn.
+ Phương pháp phân tích cấu trúc tinh thể.
- Làm bài tập của chương.

	
	2.1. Cấu tạo nguyên tử đặc điểm liên kết trong vật liệu
	
	
	
	

	
	2.2. Trạng thái tinh thể
	
	
	
	

	
	2.3 Đặc điểm cấu trúc tinh thể
	
	
	
	

	
	2.4. Trạng thái thiếu hụt mạng lưới trong tinh thể
	
	
	
	

	
	2.5. Phương pháp phân tích cấu trúc tinh thể
	
	
	
	

	2
	CHƯƠNG 3:
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU
	4
	1
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 3)
Tài liệu [1]: Nội dung các đề mục của chương 3.
 - Ôn tập nội dung 
+ Các đặc trưng vật vật lý của vật chất.
- Tra cứu nội dung:
+ Tính chất cơ – lý của các loại vật liệu thường được sử dụng trong công nghiệp hoá học và chế biến các sản phẩm dầu khí.
+ Mối quan hệ giữa các tính chất vật liệu ảnh hưởng đến tính chọn lọc của vật liệu.
- Làm bài tập của chương.

	
	3.1. Tính chất cơ học của vật liệu
	
	
	
	

	
	3.2. Tính chất nhiệt của vật liệu
	
	
	
	

	
	3.3. Mối quan hệ giữa các tính chất của vật liệu 
	
	
	
	

	2
	CHƯƠNG 4: VẬT LIỆU POLYME
	3
	
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 4)
Tài liệu [1] Nội dung các đề mục của chương 6.
 - Ôn tập nội dung 
+ Đặc tính cấu trúc vật liệu polyme.
+ Cơ sở các quá trình tổng hợp vật liệu polyme.
- Tra cứu nội dung:
+ Tính chất và phương pháp xác định tính chất của vật liệu polyme.
+ Phương pháp có bản tổng hợp polyme


	
	4.1. Polyme và phân loại polymer
	
	
	
	

	
	4.2. Đặc điểm cấu trúc của polymer
	
	
	
	

	
	4.3. Tính chất của polymer
	
	
	
	

	
	4.4. Tổng hợp polymer
	
	
	
	

	3
	CHƯƠNG 5: 
VẬT LIỆU COMPOSIT
	3
	
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 5)
Tài liệu [1]: Nội dung các đề mục của chương 7.
 - Ôn tập nội dung 
+ Đặc tính cơ sở và sự hình thành vật liệu composit
- Tra cứu nội dung:
+ Các pha cơ sở trong cấu trúc vật liệu composit.
+ Phương pháp chế tạo và đặc trưng cấu trúc của vật liệu composit.

	
	5.1. Composit và đặc điểm cấu trúc composit
	
	
	
	

	
	5.2. Tính chất compossit
	
	
	
	

	
	5.3. Chế tạo composit
	
	
	
	

	3+4
	CHƯƠNG 6. 
VẬT LIỆU CẤU TRÚC RÂY PHÂN TỬ
	4
	2
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 6)
- Ôn tập nội dung 
+ Các đặc trưng độ rỗng, cấu trúc, liên kết trong vật liệu có cấu trúc xốp.
+ Cơ sở phương pháp xác định độ xốp của vật liệu. 
- Tra cứu nội dung:
+ Vật liệu cấu trúc rây phân tử và các đặc trưng cấu trúc.
+ Phân loại, tính chất và ứng dụng của vật liệu cấu trúc rây phân tử.
+ Phương pháp tổng hợp và chế tạo vật liệu cấu trúc rây phân tử.
- Chuẩn bị bài tập, làm việc và báo cáo theo nhóm, giải quyết một vấn đề xây dựng phương pháp tạo vật liệu cấu trúc rây phân tử ứng dụng trong lĩnh vực liên quan đến hoá học và chế biến dầu khí. Các nội dung hoạt động nhóm sẽ được giảng viên giao cụ thể tới từng nhóm.

	
	6.1. Giới thiệu vật liệu cấu trúc rây phân tử
	
	
	
	

	
	6.2. Tính chất vật liệu cấu trúc rây phân tử
	
	
	
	

	
	6.3. Phân tích, đánh giá cấu trúc vật liệu cấu trúc rây phân tử
	
	
	
	

	
	6.4. Đặc tính ứng dụng vật liệu cấu trúc rây phân tử
	
	
	
	

	
	6.4.1. Đặc tính hấp phụ
	
	
	
	

	
	6.4.2. Đặc tính xúc tác
	
	
	
	

	
	6.5. Phương pháp chế tạo vật liệu cấu trúc rây phân tử
	
	
	
	

	4 + 5
	CHƯƠNG 7. LỰA CHỌN VẬT LIỆU TRONG CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC
	6
	2
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 7)
Tài liệu [2]: Nội dung các đề mục của chương 1, 2 và 3.
 - Ôn tập nội dung 
+ Tính chất cơ lý và đặc trưng vật liệu. 
+ Đặc trưng cấu trúc và tính ứng dụng của vật liệu
- Tra cứu nội dung:
+ Mối qua hệ giữa tính chất vật liệu và khả năng sử dụng của vật liệu.
+ Các giản đồ quan hệ giữa đặc trưng, tính chất của vật liệu. 
- Chuẩn bị bài tập, làm việc và báo cáo theo nhóm, giải quyết một vấn đề lựa chọn vật liệu phù hợp với mục đích sử dụng, đặc biệt trong lĩnh vực liên quan đến hoá học và chế biến dầu khí. Các nội dung hoạt động nhóm sẽ được giảng viên giao cụ thể tới từng nhóm.

	
	7.1. Nguyên tắc lựa chọn vật liệu
	
	
	
	

	
	7.2. Lựa chọn dựa trên tính chất của vật liệu
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